
Chức danh 

công tác 

Tên cơ quan, đơn vị hiện 

đang công tác 

I SỞ TƯ PHÁP

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Năm sinh: 15/11/1995

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Luật Kinh tế (năm tốt nghiệp: 2017)

- Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 

theo khung tham chiếu châu Âu; 

Tin học: Ứng dụng CNTT

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc lương: 

2/9, hệ số 2,67, thời 

điểm hưởng 01/4/2022

Chuyên viên 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước trực thuộc Sở Tư 

pháp

Phòng Văn bản Quy 

phạm pháp luật và 

Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính thuộc Sở Tư 

pháp

Chuyên viên 
Tư pháp (Tham mưu lĩnh vực Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật)

Thực hiện 

theo Phụ lục 

II.10

II BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

1

Trương Văn Hưng

- Sinh ngày: 08/08/1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

xây dựng cầu đường (04/7/2007)

- Trình độ tin học: Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ bản

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh 

trình độ B

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc 5/9, hệ 

số 3,66 kể từ ngày 

01/5/2021

Phó Trưởng 

phòng Quản lý 

dự án

Ban Quản lý dự án và Giải 

phóng mặt bằng Khu kinh tế 

trực thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế

Đại diện Ban Quản lý 

tại KCN, KKT thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh 

tế

Chuyên viên 

Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (tham mưu hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện quy 

định của pháp luật trên các lĩnh vực về hoạt động xây 

dựng theo quy hoạch, giấy phép xây dựng)

Thực hiện 

theo Phụ lục 

II.11

2

Đặng Ngọc Kin

- Sinh ngày: 20/01/1986

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

Địa chính (14/9/2009)

- Trình độ tin học: Kỹ thuật viên

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh 

trình độ B

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc 5/9, hệ 

số 3,66 kể từ ngày 

01/02/2022

Phó Trưởng 

phòng Giải 

phóng mặt 

bằng

Ban Quản lý dự án và Giải 

phóng mặt bằng Khu kinh tế 

trực thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế

Đại diện Ban Quản lý 

tại KCN, KKT thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh 

tế

Chuyên viên 

Quản lý hoạt động doanh nghiệp (tham mưu thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước đối với các Chủ đầu tư hạ 

tầng KCN về hiệu quả sử dung đất phù hợp với quy 

hoạch KCN; quản lý khung giá và các loại phí sử dụng 

hạ tầng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN)

Thực hiện 

theo Phụ lục 

II.11

Phụ lục I

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC  (BỔ SUNG)

Ghi chúTT
Họ và tên/Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Ngạch, bậc lương 

hiện hưởng 

Nơi đang công tác  

Tên cơ quan, đơn vị 

đề nghị tiếp nhận vào 

công chức

Vị trí sau 

khi được 

tiếp nhận 

vào công 

chức 

Lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐKTSH ngày        tháng     năm 2024 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)



Trang 2

Chức danh 

công tác 

Tên cơ quan, đơn vị hiện 

đang công tác 

Ghi chúTT
Họ và tên/Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Ngạch, bậc lương 

hiện hưởng 

Nơi đang công tác  

Tên cơ quan, đơn vị 

đề nghị tiếp nhận vào 

công chức

Vị trí sau 

khi được 

tiếp nhận 

vào công 

chức 

Lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ 

3

Trần Đình Chung

- Sinh ngày: 25/8/1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

Xây dựng Cầu đường 

(14/02/2011); Thạc sỹ Kỹ thuật 

Xây dựng Công trình Giao thông 

(12/11/2018)

- Trình độ tin học: Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ bản

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh 

trình độ B1

Kỹ sư (mã số 13.095), 

bậc 4/9, hệ số 3,33 kể 

từ ngày 01/8/2021

Kỹ sư

Ban Quản lý dự án và Giải 

phóng mặt bằng Khu kinh tế 

trực thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế

Văn phòng Ban Quản 

lý Khu kinh tế
Chuyên viên 

Kế hoạch đầu tư (tham mưu quản lý hợp đồng và theo 

dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng 

tư vấn xây dựng, hợp đồng xây lắp công trình; kế 

hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu đối 

với các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban 

Quản lý)

Thực hiện 

theo Phụ lục 

II.11

4

Trần Võ Thị Kim Siêng

- Sinh ngày: 18/02/1990

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

ngành Quản trị kinh doanh 

(22/8/2013); Thạc sỹ Quản lý kinh 

tế (31/5/2017)

- Trình độ tin học: Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ bản

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh 

trình độ B1

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc 4/9, hệ 

số 3,33 ngày 

01/12/2023

Chuyên viên

Trung tâm Nghiên cứu phát 

triển kinh tế - xã hội thuộc 

Sở Kế hoạch và đầu tư

Văn phòng Ban Quản 

lý Khu kinh tế
Chuyên viên 

Tổng hợp (tham mưu công tác tổng hợp, báo cáo thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý KKT; đề 

xuất thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ 

bí mật nhà nước của Ban Quản lý KKT. )

Thực hiện 

theo Phụ lục 

II.11

Tổng số người có trong danh sách: 05 người.
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